
 

 

PHỤ LỤC IX 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH  

NỀN TẢNG TÍCH HỢP VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU (LGSP) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2025/QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2025) 

 

 

HNI.04.00.00. Quản trị, vận hành nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) 

HNI.04.01.00. Vận hành 

a) Thành phần công việc 

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra, giám sát hệ thống. 

- Quản lý, cập nhật thông tin tài khoản dùng chung LGSP, cập nhật đơn vị sử 

dụng dịch vụ. 

- Quản lý, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được phép khai thác của 

các đơn vị trên LGSP. 

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo. 

- Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc, khó khăn khi vận hành. 

- Giám sát, kiểm tra việc sao lưu dữ liệu. 

- Ghi sổ lưu, báo cáo. 

b) Định mức 

Đơn vị tính: Hệ thống/ngày làm việc 

Mã định mức Thành phần hao phí Đơn vị tính Hao phí 

HNI.04.01.00 

Nhân công     

Kỹ sư bậc 2 Công 1,844 

Kỹ sư bậc 3 Công 2,938 

Kỹ sư bậc 4 Công 0,750 

Kỹ sư bậc 5 Công 0,448 

Máy, thiết bị     

Máy tính xách tay Ca 5,979 

 

HNI.04.02.00. Khắc phục sự cố 

a) Thành phần công việc 

- Sao lưu, back up dữ liệu trước khi xử lý sự cố. 

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, 

phần mềm, cấu hình, thiết lập… 

- Kiểm tra các phần mềm, thông số, cấu hình, thiết lập. 

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống. 
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- Thiết lập lại các thông số cài đặt, cấu hình. 

- Kiểm tra, chạy thử. 

- Ghi lại tình trạng, các thông số liên quan đến thiết bị và lưu sổ vận hành.  

- Lập báo cáo sự cố, lưu hồ sơ thông tin sự cố (thời gian khắc phục xong, 

nguyên nhân và phương án xử lý…). 

b) Định mức 

Đơn vị tính: Sự cố 

Mã định mức Thành phần hao phí Đơn vị tính Hao phí 

HNI.04.02.00 

Nhân công     

Kỹ sư bậc 3 Công 1,802 

Kỹ sư bậc 4 Công 2,021 

Kỹ sư bậc 5 Công 2,250 

Vật liệu     

Giấy A4 Ram 0,010 

Bút Cái 0,020 

Mực in Hộp 0,005 

Máy, thiết bị     

Máy tính Ca 0,052 

Máy tính xách tay Ca 6,021 

Máy in Ca 0,004 
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